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Họ và tên:
Lớp: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Hậu quả có thể xảy ra do các tình huống nguy hiểm mà thiên nhiên gây ra là gì?
A. Tổn hại về sức khỏe, tinh thần, vật chất.
B. Làm mất tình cảm giữa con người với con người.
C. Gây ra những buồn bực cho cá nhân và cộng đồng.
D. Gây mất đoàn kết và ảo giác ở con người.
Câu 2: Tình huống nào sau đây là tình huống nguy hiểm đối với trẻ em?
A. Đuối nước, bắt cóc, bóc lột, xâm hại.
B. Bạn rủ đến nhà bạn ăn mừng sinh nhật.
C. Chủ nhật đi cùng mẹ đến thăm bà ngoại.
D. Đi tập bơi cùng bố vào chủ nhật hàng tuần.
Câu 3: Khi gặp tình huống nguy hiểm, khó có thể đối đầu thì em sẽ làm gì?
A. La lớn để kêu cứu, trốn chạy thật nhanh.
B. Cứ mặc kệ xem tình hình thế nào.
C. Từ từ nghĩ cách.
D. Chấp nhận đối diện để trải nghiệm.
Câu 4: Để ứng phó với một số tình huống nguy hiểm ta cần phải làm gì?
A. Thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ, tìm kiếm sự hỗ trợ.
B. Tìm cách chống trả lại đến cùng. 
C. Cố gắng học tập, tích cực lao động, phụ giúp cha mẹ công việc nhà.
D. Lờ đi, mặc kệ coi như không có chuyện gì.
Câu 5: Đâu là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
A. Sạt lở đất sau cơn mưa lớn kéo dài.			B. Mưa lớn.
C. Gió mùa.								D. Nắng 36 độ C.
Câu 6: Như thế nào là tình huống nguy hiểm?
Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những ……….về ………….,…….. cho con người và xã hội.
A. Sức khỏe, vật chất, tinh thần.	B. Trách nhiệm, sức khỏe, tổn hại
C. Tổn hại, thể chất, tinh thần.	D.Tổn hại, tinh thần, trách nhiệm 
Câu 7: Ý nghĩa của việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm xung quanh là gì?
A.Tránh được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, bảo vệ bản thân và gia đình.
B. Có thể xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
C. Không biết cách xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
D. Biết được đó là tình huống nguy hiểm.
Câu 8: Một số tình huống nguy hiểm thường gặp là gì?
A. Bão, lũ lụt, bắt cóc.
B. Đi đến nhà bạn học nhóm.
C. Học buổi sáng, buổi chiều đến trường tập văn nghệ cùng các bạn.
D. Đi học từ nhà đến trường, không la cà, tụ tập dọc đường.
Câu 9: Số điện thoại: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là số nào sau đây?
A. 112							B. 113
C. 114							D. 111
Câu 10: Số điện thoại hỗ trợ trẻ em là số nào sau đây?
A. 18001502						B. 18001567
C. 18001505						D. 18001098
Câu 11: Điền vào chỗ trống để hoàn thành nộ dung sau: Tiết kiệm là sử dụng một cách……tiền bạc,…….., thời gian,…… của mình và của người khác.
A. Lao động, sức lực, của cải.				B. Hợp lí, của cải, sức lực.
C. Của cải, lao động, sức lực. 				D. Của cải, vật chất, hợp lí.
Câu 12: Đối lập với tiết kiệm là gì?
A. Xa hoa, lãng phí.					B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.					D. Trung thực, thẳng thắn
Câu 13: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta như thế nào?
A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.		B. Sống có ích.
C. Yêu đời hơn .							D. Tự tin trong công việc.
Câu 14: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào?
A. Sức khỏe.				B. Nhân phẩm.
C. Lời nói.					D. Danh dự.
Câu 15: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Buổi sáng đi học còn buổi chiều thì ở nhà xem phim.
 B. Tắt thiết bị điện khi không cần thiết.
C. Sử dụng hợp lí nước sạch, tiền bạc.
D. Bảo quản đồ dùng học tập cẩn thận.
Câu 16: Trong những câu sau, câu nào nói không đúng về ý nghĩa của tiết kiệm ?
A. Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
 B.Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bản thân.
C. Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
D. Tiết kiệm là một trong việc làm không cần thiết của con người.
Câu 17: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây khi nói về tiết kiệm?
A. Tiết kiệm là đước tính cần có ở mỗi người.
B. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần tiết kiệm.
C. Tiết kiệm sẽ bị bạn bè xem thường.
D. Tiết kiệm làm cho ta trở nên nhỏ bé, thiếu tự tin trước đám đông.
Câu 18: Trong cuộc sống chúng ta cần tiết kiệm những gì?
A. Công sức, tiền của, thời gian.		B. Tiền của, lời nói.
C. Thời gian, vàng bạc.				D. Danh dự, nhân phẩm.
Câu 19: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.	B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.	D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 20: Theo em, người có đức tính tiết kiệm là người như thế nào?
A. Đáng được kính trọng, đáng để chúng ta học tập.
B. Đáng để chúng ta ganh tị. 
C. Đáng để chúng ta phê phán.
D. Đáng để chúng ta chê cười.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy lên danh sách các vật dụng cần thiết để ứng phó với các tình huống nguy hiểm và đề xuất với bố mẹ có thể trang bị cho gia đình. 
Gợi ý trả lời: Bình xịt cay, dụng cụ phòng cháy, tủ y tế, găng tay làm vườn, ủng, thuốc xịt muỗi,…

Câu 2: Em hãy cho biết suy nghĩ của em về danh ngôn sau:
Thà mất một phút trong đời còn hơn mất đời trong một phút - Khuyết danh.
Gợi ý trả lời: An toàn là trên hết. Không vì lý do gì mà đi nhanh, làm nhanh rồi gây ra những tình huống nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân và mọi người. Dù có thế nào cũng phải cố gắng sống sót trong hoàn cảnh nguy hiểm, phải tự cứu lấy mạng sống của mình. Cần luôn cẩn thận và đảm bảo an toàn.

Câu 3: Hãy cho biết suy nghĩ của em về câu ca dao sau:
Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng
Gợi ý trả lời: Khoai, ngô không giá trị bằng lúa gạo nhưng rất quan trọng. Dù có được mùa cũng không nên “phụ ngô khoai, coi thường, . “Khi thất bát” là khi mất mùa, nhà nông thu hoạch kém. “Lấy ai bạn cùng” nghĩa là lấy gì để san sẻ, để chia ngọt sẻ bùi cùng mình qua cơn đói kém, thiếu thốn. Câu tục ngữ khuyên nhà nông, cũng như mọi người phải biết quý trọng ngô khoai, không được coi thường hoặc hoang phí ngô khoai, lương thực.
Câu 4: Hãy kể bốn việc làm thể hiện tính tiết kiệm của em?
- Bọc sách vở, giữ gìn cẩn thận.
- Sử dụng các tờ giấy trắng còn lại của quyển vở dở để làm nháp.
- Chi tiêu hợp lí.
- Tắt các thiết bị điện, khóa vòi nước khi không sử dụng.
- Sắp xếp thời gian làm việc khoa học, hiệu quả,...

Câu 5: Phong trào “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng” đã lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng. Nhờ những hành động tiết kiệm, tiết kiệm năng lượng của mỗi người đã góp phần giảm sức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia. 
Em hãy liệt kê những việc làm lãng phí thời gian của học sinh.
Gợi ý trả lời: Học sinh sử dụng tivi hay thiết bị điện tử quá nhiều; đam mê chơi game; sắp xếp thời gian không hợp lý vào việc học tập và sinh hoạt; quên lịch học bài; ngủ dậy muộn dẫn đến việc đi học muộn,…

Câu 6: Em hãy nêu cách ứng phó với tình huống sau:
 Tình huống: Trên đường sang nhà bà ngoại, Hưng đi qua cánh đồng vắng vẻ. Có hai thanh niên đi xe máy từ xa tiến tới, yêu cầu Hưng đưa tất cả đồ đạc cho chúng.
Gợi ý trả lời: Em sẽ hô to lên cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ mình.

Câu 7: Sau vụ cháy chung cư vừa qua, nhiều người đang cư ngụ hoặc làm việc tại các cao ốc rất lo lắng và quan tâm vấn đề làm cách nào để thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn. Với kinh nghiệm nhiều lần cứu hộ, cứu nạn trong đám cháy nhà cao tầng, thiếu tá Huỳnh Văn Tuấn chia sẻ: "không thể thoát nạn an toàn nếu như chúng ta hoảng loạn. Khi xảy ra cháy, lửa và khói bốc lên, nguyên tắc chạy xuống tầng trệt là an toàn. Nhưng, như trường hợp vụ cháy Carina Plaza, cầu thang thoát nạn chống tụ khối đã không phát huy hiệu quả, vì cửa không được đóng kín, khối độc lùa vào, chạy bằng đường cầu thang đó là vào cửa tử. Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ cháy nêu trên cho thấy 5 người tử vong do ngạt khói độc".
(Theo Báo Sài Gòn giải phóng, ngày 31-3-2018)
a. Cho biết lí do của việc chạy xuống tầng trệt là không an toàn trong thông tin trên.
b. Nêu các việc làm cần làm khi phát hiện cầu thang chạy xuống tầng trệt để thoát hiểm trong đám cháy không an toàn. 
Gợi ý trả lời: 
a. Vì cửa không được đóng kín, khói độc lùa vào, khi đó việc chạy xuống cầu thang không còn là lối thoát an toàn nữa mà trở thành cửa tử. Vì khói độc có thể làm ngạt thở người chạy xuống. Vì vậy nguyên tắc là chạy xuống tầng trệt, nhưng trong trường hợp này, cầu thang không đảm bảo an toàn, khiến việc thoát nạn bằng lối cầu thang trở nên nguy hiểm.
b. Các cách sau đây:
    Tìm lối thoát nạn khác 
    Sử dụng thang máy (nếu an toàn)
    Đóng kín cửa và ngăn khói
    Di chuyển về khu vực an toàn
    Gọi cấp cứu hoặc thông báo cho lực lượng cứu hộ
    Chờ cứu hộ tại nơi an toàn


